
Mục lục:
Trang

1
1

Đơn vị tính: VNĐ
STT Đơn vị kê khai 

giá
Số văn 

bản
Ngày ban 

hành
Đối tượng/ địa bàn áp dụng Tên sản 

phẩm, hàng 
hóa

Đơn 
vị tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy 

cách

Giá (chưa có 
VAT)

Giá (đã có 
VAT)

Ghi chú

I

1
Công ty Xi măng 
Vicem Hải 
Phòng

1702/XM
HP-

XNTT
10/11/2025 Hà Nội

Xi măng 
PCB30 bao 
PK đa dụng

Tấn TCVN 6260-
2020 900,000

2
Công ty Xi măng 
Vicem Hải 
Phòng

1702/XM
HP-

XNTT
10/11/2025 Hà Nội

Xi măng 
PCB40 bao 
PK đa dụng

Tấn TCVN 6260-
2020 940,000

3
Công ty Xi măng 
Vicem Hải 
Phòng

1757/XM
HP-

XNTT
14/11/2025 Bắc Ninh (trừ phường Nếnh) Xi măng 

PCB40 rời Tấn TCVN 6260-
2020 850,000

II

1
Công ty Cổ phần 
Xi măng Vicem 
Hà Tiên

644/HT1-
TTDV 05/11/2025

NPP Vicem Hà Tiên cung cấp cho 
các Dự án/Công trình/Trạm 
trộn/Khách hàng (cụ thể theo quyết 
định ban hành giá của Cty xi măng 
Vicem Hà Tiên)

PCB50 Tấn Rời 1,250,000 Nguồn xuất TN Cam Ranh

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

BẢNG TỔNG HỢP KÊ KHAI GIÁ XI MĂNG THÁNG 11/2025

Đơn vị

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

I. Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
II. Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
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